
DANH SÁCH 300 THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE SÁNG 17/10/2024 THỨ 5 PHẦN 1 (LƯU Ý CÓ 2 PHẦN ) 

Số thứ tự là số báo danh – ví dụ 001 thì SBD là số 1 – Check kỹ thông tin cá nhân của mình sai báo lúc chụp ảnh cho sở GTVT  

STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Đặng Thị Nữ 20/05/2006 Tổ 10, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306013632 

002 Anh Đỗ Danh Duy Nam 11/10/2003 Thôn An Trụ, X. An Thịnh, H. Lương 

Tài, T. Bắc Ninh 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203002643 

003 Anh Hoàng Phương Nữ 23/10/2005 X. Hoằng Đức, H. Hoằng Hóa, T. Thanh 

Hóa 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305002470 

004 Anh Ngô Phương Nữ 24/04/2004 Thôn An Nhân, X. Tân Tiến, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304007276 

005 Anh Nguyễn Đức Nam 13/10/2006 Thôn Nam, X. Đông Phương, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206003118 

006 Anh Phan Trung Nam 13/09/2006 Khu Phố 4, TT. Sao Vàng, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206005660 

007 Anh Phùng Thị Lan Nữ 09/05/2005 Nhông Nương Tụ, X. Phú Sơn, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305045549 

008 Ánh Đỗ Thị Minh Nữ 22/07/2006 Thôn 6, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306034053 

009 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 28/10/2005 Thôn Trung Hậu, X. Ninh Loan, H. Đức 

Trọng, T. Lâm Đồng 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068305009488 

010 Bang Nguyễn Quý Nam 04/01/2004 Xóm 7, X. Hải Cường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015066 

011 Chiến Đỗ Hữu Nam 19/02/2002 Thôn 5, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202028934 

012 Chinh Nguyễn Thị Nữ 06/12/2005 Thượng Đại Vượng, X. Thanh Nguyên, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305005843 
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013 Chung Phùng Ngọc Nam 01/06/1990 Hữu Trung, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090030826 

014 Công Nguyễn Văn Nam 14/09/2004 Thôn 2, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056679 

015 Cường Lê Xuân Nam 05/05/2005 Xóm 2, X. Thanh Hương, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205011173 

016 Cường Nguyễn Minh Nam 17/07/2006 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206039601 

017 Đại Nguyễn Tuấn Nam 11/08/2006 Xóm Mùi, X. Độc Lập, TP. Hòa Bình, 

T. Hòa Bình 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206007872 

018 Đạt Dương Văn Nam 04/10/2006 Xóm Trung 2, X. Điềm Thụy, H. Phú 

Bình, T. Thái Nguyên 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019206010731 

019 Diều Hà Thị Thu Nữ 19/04/2004 Thôn Thượng An, X. Đồng Yên, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304001909 

020 Diệu Hoàng Thị Nữ 10/01/2005 Xóm Kim Liên, X. Diễn Kim, H. Diễn 

Châu, T. Nghệ An 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305011119 

021 Diệu Nguyễn Hoàng Nam 01/09/2004 Thôn 1, X. Gia Trấn, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204002511 

022 Đồng Phạm Tiến Nam 26/12/2004 Tổ 2, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, 

TP. Hải Phòng 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204002969 

023 Đức Phạm Nguyên Nam 11/10/2002 Dục Tú 1, X. Dục Tú, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202012736 

024 Đức Phạm Văn Nam 10/08/2005 X. Giao Hương, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205011280 

025 Dung Đỗ Phương Nữ 13/01/2006 Thôn 6, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306064232 

026 Dung Phạm Thị Quỳnh Nữ 29/04/2005 Xóm Tân Bình 1, X. Vô Tranh, H. Phú 

Lương, T. Thái Nguyên 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305000600 

027 Dũng Lê Anh Nam 03/10/2006 Tiểu Khu 13, TT. Lương Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017206005732 

028 Dũng Nguyễn Bá Nam 07/08/2006 Xóm 8, X. Quỳnh Thanh, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206006984 
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029 Dương Đào Thị Thùy Nữ 25/02/1998 Thôn 8, X. Thuận Hà, H. Đắk Song, T. 

Đắk Nông 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075198016116 

030 Dương Nguyễn Tùng Nam 11/04/2006 Tổ 4, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La, T. Sơn 

La 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206004081 

031 Dương Vũ Thị Thùy Nữ 09/02/2003 Thôn Lau Chảy, X. Liêm Thuận, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303007466 

032 Duy Nguyễn Danh Nam 29/09/2006 Bạch Trữ, X. Tiến Thắng, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206091925 

033 Duy Nguyễn Doãn Khánh Nam 02/04/2003 Khu Tân Hòa, TT. Hữu Lũng, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020203006643 

034 Duy Phí Xuân Nam 17/12/2002 Tổ 14, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202008707 

035 Duyên Vũ Khánh Nữ 26/06/2004 Sn 5 Ngõ 3, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304002366 

036 Giang Đỗ Hương Nữ 30/03/2006 Thôn 5, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306055867 

037 Hà Đinh Thị Thu Nữ 31/05/2002 Thôn Thần Lũy, X. Đức Long, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302001686 

038 Hà Vũ Nguyễn Bảo Nữ 25/01/2006 Số 71, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011306000227 

039 Hải Đồng Minh Nam 21/05/2006 Đội 7 Hà Dương, X. Nghĩa Châu, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206001219 

040 Hải Ngọ Duy Nam 10/09/2006 Đại Mão, X. Đại Thành, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024206005491 

041 Hằng Nguyễn Thanh Nữ 14/02/2003 Thôn 4, X. Thống Nhất, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303007482 

042 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 13/01/2006 Thôn Phúc Thành, X. Đại Phác, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015306007251 

043 Hảo Giang Văn Nam 10/08/2003 Thôn 1, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203026880 

044 Hảo Nguyễn Thị Nữ 04/10/2005 Thôn 1, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054999 
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045 Hiền Ngô Thị Thúy Nữ 22/01/2002 Đoài, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013732 

046 Hiền Nguyễn Thị Nữ 21/05/2005 Sơn Thương, X. Mai Sơn, H. Lục Yên, 

T. Yên Bái 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305000422 

047 Hiền Trần Thị Nữ 19/09/2006 Thôn Thắng Phúc, X. Ngư Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038306022049 

048 Hiếu Đinh Lê Trọng Nam 27/08/2006 Tdp Số 4, TT. Sông Mã, H. Sông Mã, T. 

Sơn La 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014206000065 

049 Hiếu Hoàng Văn Nam 26/03/2005 Thôn 14, X. Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Lộc, 

T. Thanh Hóa 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205003931 

050 Hiếu Mai Xuân Nam 10/01/2001 Tdp Xuân Giang, TT. Kiến Giang, H. 

Lệ Thủy, T. Quảng Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201000127 

051 Hiếu Nguyễn Trần Nam 14/09/2006 Hoàng Xá, X. Hoàng Kim, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206072802 

052 Hiểu Hoàng Thị Nữ 16/11/2003 Thôn Nà Noong, X. Minh Hiệp, H. Lộc 

Bình, T. Lạng Sơn 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020303003698 

053 Hòa Nguyễn Thanh Nam 25/12/2005 Khu 3, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205007271 

054 Hòa Nguyễn Thị Nữ 14/01/2006 Nga Trại, X. Hương Lâm, H. Hiệp Hòa, 

T. Bắc Giang 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024306014648 

055 Hoàn Nguyễn Đức Nam 06/04/2002 Tdp Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202022280 

056 Hoàng Hoàng Đình Nam 24/02/2006 Thôn Nhật Tảo, X. Tiến Đức, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034206004193 

057 Hoàng Nguyễn Minh Nam 08/08/2005 Tdp Số 4 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039112 

058 Hợi Nông Văn Nam 08/06/2004 Xóm Cốc Mòn, X. Cốc Pàng, H. Bảo 

Lạc, T. Cao Bằng 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204000438 

059 Hồng Nguyễn Thị Nữ 11/09/2004 Thôn An Đồng, X. Ngọc Thanh, TX. 

Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304000254 
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060 Huân Trịnh Đăng Nam 22/01/2005 Thôn 2, X. Quảng Bị, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003805 

061 Huế Lưu Thị Ngọc Nữ 29/10/2004 Sơn Quả 3, X. Lương Phong, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000421 

062 Hưng Đinh Quang Nam 29/08/2004 Khu Gò Đa, X. Yên Lãng, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204005868 

063 Hưng Vương Tuấn Nam 05/01/2006 Thôn 4, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081077 

064 Huy Hoàng Văn Nam 06/04/2002 Xóm Sổ Thôn 6, X. Cộng Hòa, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202001356 

065 Huy Lương Quốc Nam 15/10/2006 Thôn Lương Xá, X. Hiệp Cường, H. 

Kim Động, T. Hưng Yên 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033206006230 

066 Huyền Đoàn Thu Nữ 21/05/2006 Tdp Đại Cát 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306004666 

067 Huyền Dương Thị Nữ 17/12/2005 X. Liên Chung, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305011366 

068 Huyền Nguyễn Thị Thu Nữ 11/12/2005 Xóm Thắng Lợi, X. Tiên Hội, H. Đại 

Từ, T. Thái Nguyên 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019305010237 

069 Huyền Phùng Thị Thu Nữ 23/11/2004 X. Hoằng Xuyên, H. Hoằng Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304010738 

070 Khải Phạm Văn Nam 19/09/2005 Bình Cách, X. Bình Xuyên, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205013855 

071 Khải Phạm Văn Nam 08/03/2004 Thôn Chính Trung, X. Yên Trung, H. 

Yên Phong, T. Bắc Ninh 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204003451 

072 Khanh Trần Công Nam 26/08/2002 Thôn Phúc Lâm Thượng, X. Phúc Lâm, 

H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202038885 

073 Khỏe Nguyễn Đức Nam 13/12/2005 X10 Trực Liêm, X. Liêm Hải, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015503 

074 Kiên Nguyễn Công Nam 27/04/2003 Đội 11 Vân Côn, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203011590 

075 Lâm Đinh Hoàng Thành Nam 04/12/2005 Đồng Chanh, X. Minh Cường, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052635 
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076 Lan Nguyễn Thị Ngọc Nữ 05/03/2005 Thôn Nại Châu, X. Chu Phan, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038948 

077 Lan Phan Thị Hương Nữ 21/07/2003 Xóm 7, X. Khánh Nhạc, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303003803 

078 Linh Bùi Mai Nữ 15/08/2003 Thôn Tiến Lợi, X. Nam Thanh, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303003693 

079 Linh Đặng Thùy Nữ 06/05/2005 Thôn Lương Môn, X. Lương Thịnh, H. 

Trấn Yên, T. Yên Bái 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305006790 

080 Linh Đỗ Thị Thùy Nữ 02/06/2003 Xóm 5 Yến Vỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303039015 

081 Linh Lê Đình Nam 19/08/2004 Thôn Cầu Hiền, X. Hoằng Đạo, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204013064 

082 Linh Nguyễn Khánh Nữ 07/12/2004 Sn 585 Tdp 4, P. Tân Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011304001019 

083 Linh Nguyễn Thị Nữ 21/11/2005 Thôn Phù Lưu 1, X. Nguyễn úy, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305002770 

084 Linh Nguyễn Thị Nữ 04/04/2005 Thôn Ao Vệ, X. Thái Hòa, H. Hàm Yên, 

T. Tuyên Quang 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305008756 

085 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 04/02/2005 Thôn Nại Châu, X. Chu Phan, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305038953 

086 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 23/11/2005 Thôn Can Bi 1, X. Phú Xuân, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305006444 

087 Linh Trần Ngọc Nữ 19/10/2005 Thôn Hậu Trung 2, X. Hồng Bạch, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305006714 

088 Lực Vi Minh Nam 19/06/2005 Khu Đá Hen, X. Đồng Lương, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205005640 

089 Mai Nguyễn Thị Nữ 20/01/2006 Đội 11, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306006763 

090 Mái Lỳ Y Nữ 02/03/2004 Bản Tham Lực, X. Mường Lống, H. Kỳ 

Sơn, T. Nghệ An 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304008301 
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091 Mạnh Đỗ Đức Nam 20/08/2006 Thôn Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206076098 

092 Mẩy Triệu Thị Nữ 03/09/2006 Thôn Thượng, X. Nậm Dạng, H. Văn 

Bàn, T. Lào Cai 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010306009287 

093 Minh Đặng Hồng Nữ 06/11/2005 Thôn 2, X. Mỹ Hưng, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305006544 

094 Minh Nguyễn Ngọc Nữ 22/07/2006 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002306000038 

095 Minh Nguyễn Văn Nam 29/01/2006 Bản Rỵ, X. Hữu Khánh, H. Lộc Bình, T. 

Lạng Sơn 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020206001755 

096 My Nguyễn Thị Trà Nữ 06/09/2005 Thôn Bá Hợp, X. Long Xuyên, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305013613 

097 Nam Bùi Phương Nam 09/03/2006 Khu 2 Xa Mạc, X. Liên Mạc, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206081366 

098 Nam Dương Văn Nam 13/07/2006 Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206079770 

099 Nga Nguyễn Thúy Nữ 24/07/2006 Thôn 7, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306065715 

100 Ngọc Lê Hồng Nữ 16/03/2006 Thôn 2, X. Tam Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306057725 

101 Ngọc Nguyễn Thị Minh Nữ 07/08/2006 Thôn Tảo Phú, X. Tam Hồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026306010392 

102 Nguyên Lê Thị Thảo Nữ 23/05/2005 Lê Lai, TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc Lặc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305025774 

103 Nguyên Nguyễn Viết Khánh Nữ 16/07/2006 Tổ 16, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306023314 

104 Nhi Đặng Xuân Nữ 25/08/2004 Thôn Bản Bung, X. Dương Quang, TX. 

Bắc Kạn, T. Bắc Kạn 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006304002165 

105 Nhi Nguyễn Hoàng Khánh Nữ 04/08/2003 Ngõ 184 Hoa Bằng, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013345 

106 Nhi Nguyễn Khánh Nữ 05/10/2004 Tdp Đoàn Kết, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005592 
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107 Nhi Vũ Thị Yến Nữ 19/07/2006 Ngõ 8 Bùi Ngọc Dương, P. Bạch Mai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306021304 

108 Như Trương Ngọc Nữ 15/06/2006 Thôn Đại Từ, X. Đại Đồng, H. Văn 

Lâm, T. Hưng Yên 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033306004987 

109 Nhung Đỗ Thị Hồng Nữ 09/12/2005 Phú Xuyên 2, X. Phú Châu, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030555 

110 Phong Vũ Hồng Nam 30/09/2003 X. Ngọc Thiện, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203004117 

111 Phúc Mai Hữu Nam 24/10/2005 Xóm 1, X. Lưu Phương, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205005294 

112 Phúc Nguyễn Đức Nam 12/12/2002 Thôn Đìa, X. Bình Minh, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202040333 

113 Phương Phạm Thị Thanh Nữ 19/05/2006 Thôn Phú Thọ, X. Yên Thành, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306004099 

114 Quân Nguyễn Văn Anh Nam 14/10/2005 Yên Trường 1, X. Trường Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027210 

115 Quang Phạm Minh Nam 22/09/2006 Tổ 9, P. Lào Cai, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206003563 

116 Quỳnh Trần Thị Như Nữ 02/04/2006 Thôn Phú Vinh, X. Phú Nghĩa, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306005026 

117 Quỳnh Trần Thúy Nữ 04/04/2003 Lảnh Trì, X. Mộc Nam, H. Duy Tiên, T. 

Hà Nam 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004717 

118 Tâm Mai Thị Nữ 04/11/2003 Vân Cô, X. Hà Lai, H. Hà Trung, T. 

Thanh Hóa 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303011147 

119 Tâm Nguyễn Thị Nữ 24/01/2006 Thôn Quế Lâm, X. Hiệp Thuận, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066574 

120 Tân Đinh Thị Thanh Nữ 18/04/2005 Tdp Vạn Đồn, TT. Mỹ Lộc, H. Mỹ Lộc, 

T. Nam Định 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305017679 

121 Thái Trần Huy Nam 03/07/1999 Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099031957 

122 Thắng Nguyễn Đức Nam 08/01/2005 TT. Phong Nha, H. Bố Trạch, T. Quảng 

Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 044205009273 
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123 Thắng Trịnh Văn Nam 10/10/2004 Thôn Chính Trung, X. Yên Trung, H. 

Yên Phong, T. Bắc Ninh 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204004210 

124 Thanh Hoàng Thị Nữ 10/12/1994 Thôn Vân Côn, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025194000163 

125 Thanh Nguyễn Thị Phương Nữ 12/10/2004 Thôn Đoàn Kết, X. Dị Nậu, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304050831 

126 Thanh Nguyễn Thị Nữ 05/06/2003 Thôn Hạ Hòa, X. Tân Phú, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303026106 

127 Thành Chu Tiến Nam 05/10/2006 Thôn Vĩnh Lộc 1, X. Phùng Xá, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206082239 

128 Thành Phan Tiến Nam 14/11/2003 Thôn 3, X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004957 

129 Thành Phùng Đức Nam 08/10/2006 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206078994 

130 Thảo Đỗ Thị Phương Nữ 25/09/2006 Tiểu Khu 12, X. Tân Lập, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014306004681 

131 Thịnh Nguyễn Đức Nam 20/06/2006 Thôn Mỹ Giang, X. Trạch Mỹ Lộc, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023551 

132 Thỏa Đỗ Đăng Nam 22/05/2001 Thôn 1, X. Canh Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201032512 

133 Thủy Nguyễn Thị Thu Nữ 02/01/2006 Thôn An Nhân, X. Tân Tiến, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306015761 

134 Thủy Trần Thị Thanh Nữ 18/11/2005 Thuận Đức, X. Nguyễn úy, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007573 

135 Trang Trần Huyền Nữ 27/01/2005 Khu 1, X. Minh Hạc, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305009578 

136 Trang Trịnh Thị Thu Nữ 04/10/2005 Thôn Nội 3, X. Tam Thuấn, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010213 

137 Trang Trương Thị Ngọc Nữ 21/02/2003 Thôn Đông A, X. Xuân Khê, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004347 
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138 Triển Hoàng Tiến Nam 12/10/2005 Thôn Lộc Trung, X. Nam Hưng, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205001766 

139 Trung Đỗ Ngọc Nam 08/06/2005 Thôn Hòa Bình, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205052530 

140 Trường Nguyễn Xuân Nam 09/11/2005 Thôn Yên Quán, X. Bình Định, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 
X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205008169 

141 Tú Nguyễn Bá Nam 16/11/2004 Thôn Phong Xá, X. Đông Phong, H. 

Yên Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027204001090 

142 Tuân Trần Văn Nam 31/07/2004 Xóm Làng Tràng, X. Tràng Xá, H. Võ 

Nhai, T. Thái Nguyên 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019204002187 

143 Tuấn Nguyễn Anh Nam 26/11/2004 Khu Gò Đình, X. Hùng Việt, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K41202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204011466 

144 Tuấn Nguyễn Huy Nam 17/07/2006 Thôn Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. 

Thạch Thất, TP. Hà Nội 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206084154 

145 Tuấn Trần Anh Nam 19/07/2006 Thôn Sơn Hải, X. Tiến Thủy, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040206026525 

146 Tươi Bùi Thị Hoa Nữ 25/08/2006 Xóm Đào, X. Tuân Đạo, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017306001572 

147 Tuyết Đinh Thị Ánh Nữ 30/01/2002 Thôn Thần Lũy 2, X. Đức Long, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302001725 

148 Việt Nguyễn Văn Nam 17/07/2006 Thôn Đầu Làng, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206075498 

149 Yến Nguyễn Thu Nữ 18/02/2004 Xóm 6 Đồng Lư, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039725 

150 Yến Vũ Như Nữ 07/04/2006 Khu 4, X. Thanh Hà, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 
X A1K42202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306002463 
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